
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Tô An 02/09/2008 004 01

2 Nguyễn Ngọc Châu Anh 06/07/2008 022 01

3 Nguyễn Quỳnh Anh 09/06/2008 027 01

4 Huỳnh Quốc Bảo 28/11/2008 058 02

5 Trần Bảo Duy 02/04/2008 090 04

6 Đặng Trung Hải 24/10/2008 112 04

7 Văn Gia Hân 25/05/2008 131 05

8 Bùi Quang Hiếu 04/06/2008 134 05

9 Đào Thiên Hương 19/02/2008 164 06

10 Nguyễn Hoàng Anh Khoa 10/10/2008 201 08

11 Vũ Hoàng Anh Khoa 09/01/2008 206 08

12 Ngô Ngọc Linh 29/01/2008 242 09

13 Nguyễn Hoàng Long 22/05/2008 253 09

14 Nguyễn Trần Phi Mẫn 30/06/2008 259 10

15 Võ Hoàng Khả Minh 07/05/2008 269 10

16 Lê Thành Nam 21/08/2008 276 10

17 Hà Nam Phương 19/05/2008 346 13

18 Nguyễn Mai Thu Thảo 25/03/2008 387 14

19 Phạm Lê Phương Thảo 15/01/2008 389 14

20 Võ Minh Thuận 02/02/2008 408 15

21 Nguyễn Võ Minh Thư 01/02/2008 418 15

22 Trần Ngọc Bảo Trâm 08/03/2008 445 16

23 Văn Ngọc Trân 14/10/2008 450 16

24 Võ Châu Huyền Trân 22/08/2008 451 16

25 Đặng Phương Uyên 04/11/2008 474 17

Danh sách này có: 25 học sinh.
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